
PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BỔ SUNG 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SKHCN ngày     tháng    năm 2025 

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

 I. CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ CÓ MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 2 BỔ SUNG 

 

STT 

Mã 

định 

danh 

Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

1 H21.40 

Ban QLDA các công 

trình Giao thông và 

Dân dụng - tỉnh Gia 

Lai 

Số 705 Trần Hưng 

Đạo, phường Quy 

Nhơn, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 

02563.892.357     

2 H21.41 

Ban Quản lý Dự án 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn - tỉnh 

Gia Lai 

379 Trần Hưng Đạo, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

0256 3814701     

3 H21.42 
Quỹ Đầu tư Phát triển 

- tỉnh Gia Lai 

181 Lê Hồng Phong, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

0256 6253108 info@bddif.vn   

4 H21.43 

Trường Cao đẳng Y 

tế Bình Định - tỉnh 

Gia Lai 

130 Trần Hưng Đạo, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

0256 3829678 info@bddif.vn   

5 H21.44 

Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật 

- tỉnh Gia Lai 

472 Trần Hưng Đạo, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

0256 3828598 lhhbdinh@gmail.com   
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STT 

Mã 

định 

danh 

Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

6 H21.45 

Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghệ Quy 

Nhơn - tỉnh Gia Lai 

172 đường An Dương 

Vương, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 

0256 3846541 caodangktcnqn@gmail.com   

7 H21.49 
Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất tỉnh Gia Lai 

Số 20 đường Ngô 

Thời Nhiệm, thành 

phố Quy Nhơn 

      

8 H21.93 

Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội 

tỉnh Gia Lai 

Khu B3a_22, Khu đô 

thị mới An Phú 

Thịnh, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 

0905 255 299     

9 H21.94 
Báo và Phát thanh, 

Truyền hình Gia Lai 

23 Mai Xuân Thưởng, 

Phường Trần Hưng 

Đạo, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 

0256 3822735 btv@binhdinhtv.vn   

10 H21.95 
Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Gia Lai 

04 Trần Cao Vân, 

phường Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 
0256 3818676   

11 H21.96 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

Gia Lai  

374 Trần Hưng Đạo, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

0256 3821664 rcgialai25@gmail.com  

12 H21.97 Công an tỉnh Gia Lai  

01A Trần Phú, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

0256 3822801 conganbinhdinh@binhdinh.gov.vn   

13 H21.98 Thống kê tỉnh Gia Lai 

70A Tôn Đức Thắng, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

02563821206 Gialai@gso.gov.vn  
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II. CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ CÓ MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 3 BỔ SUNG 

STT Mã định danh Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 
Ghi 

chú 

 H21.02   

Ban Quản lý Khu 

kinh tế - tỉnh Gia 

Lai 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 
0256 364 257 kktgialai@gialai.gov.vn 

bqlkkt.gialai.gov.v

n 
  

1.  
  H21.02.02 

Ban Quản lý dự án 

và Giải phóng mặt 

bằng Khu kinh tế - 

tỉnh Gia Lai 

85 Đống Đa, phường 

Quy Nhơn, tỉnh Gia 

Lai  

0256 364 257 kktgialai@gialai.gov.vn 
bqlkkt.gialai.gov.v

n 

Bổ sung 

mới 

 H21.06   

Sở Giáo dục và 

Đào tạo - tỉnh Gia 

Lai 

08 Trần Phú, phường 

Quy Nhơn, tỉnh Gia 

Lai 

0256 

3820163 

Vanphong 

@sgddt.gialai.gov.vn 
gialai.edu.vn   

2.  
  H21.06.055 

Trường Quốc Học 

Quy Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

08 Trần Phú, Quy 

Nhơn 
2563822919 

Thptquochoc 

@sgddt.binhdinh.gov.vn 

quochocquynhon. 

edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

3.  
  H21.06.056 

Trường THPT 

Trưng Vương - 

tỉnh Gia Lai 

26 Nguyễn Huệ, Quy 

Nhơn 
2563822649 

thpttrungvuong.thpttv 

@inetcloud.vn 

thpttrungvuongqn. 

edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

4.  
  H21.06.057 

Trường THPT 

Hùng Vương - tỉnh 

Gia Lai 

1235 Hùng Vương, 

Phường Quy Nhơn 

Bắc, Gia Lai 

02563841131 
thpthungvuong.thpthv 

@inetcloud.vn 
 

Bổ sung 

mới 

5.  
  H21.06.058 

Trường THPT số 1 

Trần Cao Vân - 

tỉnh Gia Lai 

72A Trần Cao Vân, 

Phường Quy Nhơn, 

Gia Lai 

02563822367 
Thpttrancaovan 

@sgdđt.binhdinh.gov.vn 
 

Bổ sung 

mới 
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STT Mã định danh Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 
Ghi 

chú 

6.  
  H21.06.059 

Trường THPT Bùi 

Thị Xuân - tỉnh 

Gia Lai 

Lô đất CCDT-2.11, 

Khu quy hoạch phía 

tây Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Công nghệ 

Quy Nhơn, phường 

Quy Nhơn Bắc, Gia 

Lai 

02563903668    Bổ sung 

mới 

7.  
  H21.06.060 

Trường THPT số 1 

Nguyễn Thái Học 

- tỉnh Gia Lai 

127 Nguyễn Thái Học 

- Quy Nhơn 
02563522374 

Thptnguyenthaihoc 

@sgddt.binhdinh.gov.vn 

Thptnguyenthaihoc 

.edu.vn 

Bổ sung 

mới 

8.  
  H21.06.061 

Trường THPT Số 

1 An Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

89 Lê Hồng Phong, 

Bình Định, Gia Lai 

02563835341

, 

02563836818 

thptannhon1.thpts1an 

@inetcloud.vn 

thptso1annhon.edu.

vn 

Bổ sung 

mới 

9.  
  H21.06.062 

Trường THPT Số 

2 An Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

02 Trần Quang Diệu, 

phường An Nhơn, tỉnh 

Gia Lai  

02563839292 
thptannhon2. 

thpts2an@inetcloud.vn 
  

10.  
  H21.06.063 

Trường THPT Số 

3 An Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

Thọ Lộc 1, phường 

An Nhơn Nam, tỉnh 

Gia Lai 

02563837100 thpt.an3bdinh@gmail.com 

www.thpt-

so3annhon 

-binhdinh.edu.vn 

Bổ sung 

mới 

11.  
  H21.06.064 

Trường THPT 

Hòa Bình - tỉnh 

Gia Lai 

KV Trung Lý, Phường 

An Nhơn Bắc, Tỉnh 

Gia Lai 

02563612312 
thpthoabinh.thpthb 

@inetcloud.vn 

thpthoabinh-

binhdinh. 

edu.vn 

Bổ sung 

mới 

12.  
  H21.06.065 

Trường THPT 

Nguyễn Đình 

Chiểu - tỉnh Gia 

Lai 

108 Nguyễn Đình 

Chiểu, Bình Định, Gia 

Lai 

02563835345 
thptnguyendinhchieu.t 

hptndc@inetcloud.vn 

thptnguyendinhchie

u-bdinh.edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 
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STT Mã định danh Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 
Ghi 

chú 

13.  
  H21.06.066 

Trường THPT số 1 

Nguyễn Trường 

Tộ - tỉnh Gia Lai 

30 Nguyễn Trường 

Tộ, phường An Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

02563839430 
thptnguyentruongto2025 

@gmail.com  

thptnguyentruongto

- 

binhdinh.edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

14.  
  H21.06.067 

Trường THPT Số 

1 Tuy Phước - tỉnh 

Gia Lai 

194 Nguyễn Huệ, xã 

Tuy Phước, tỉnh Gia 

Lai 

02563633101 
thpttuyphuoc1.thpts1tp 

@inetcloud.vn 

thptso1tuyphuoc. 

edu.vn 

Bổ sung 

mới 

15.  
  H21.06.068 

Trường THPT Số 

2 Tuy Phước - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Lương Quang, 

xã Tuy Phước Bắc, 

tỉnh Gia Lai 

02563831365 
thpttuyphuoc2.thpts2tp 

@inetcloud.vn 

thptso2tuyphuoc 

.edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

16.  
  H21.06.069 

Trường THPT Số 

3 Tuy Phước - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Kim Tây, xã 

Tuy Phước Đông 
02563831679  thpttuyphuoc3@gmail.com 

thptso3tuyphuoc. 

edu.vn 

Bổ sung 

mới 

17.  
  H21.06.070 

Trường THPT 

Nguyễn Diêu - 

tỉnh Gia Lai 

thôn Phụng Sơn, xã 

Tuy Phước Đông, tỉnh 

Gia Lai 

02563830145 
Thptnguyendieu 

@sgdđt.binhdinh.gov.vn 

thptnguyendieubin

hdinh. 

edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

18.  
  H21.06.071 

Trường THPT 

Xuân Diệu - tỉnh 

Gia Lai 

416 Nguyễn Huệ, xã 

Tuy Phước, tỉnh Gia 

Lai 

02563633414 thptxd@inetcloud.vn 
thptxuandieu.edu.v

n 

Bổ sung 

mới 

19.  
  H21.06.072 

Trường THPT số 1 

Quang Trung - 

tỉnh Gia Lai 

55 Võ Văn Dõng, xã 

Tây Sơn, tỉnh Gia Lai 
02563880194 

Thptquangtrung 

@sgddt.binhdinh.gov.vn 

thptquangtrung. 

edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

20.  
  H21.06.073 

Trường THPT số 1 

Nguyễn Huệ  - 

tỉnh Gia Lai 

55 Võ Văn Dõng, xã 

Tây Sơn, tỉnh Gia Lai 
02563880194 

Thptquangtrung 

@sgddt.binhdinh.gov.vn 

thptquangtrung. 

edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

21.  
  H21.06.074 

Trường THPT Tây 

Sơn - tỉnh Gia Lai 

thôn Mỹ An, xã Bình 

An, tỉnh Gia Lai 
02563883366 

Thpttayson 

@sgddt.binhdinh.gov.vn 

thpttayson-

binhdinh. 

edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 
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STT Mã định danh Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 
Ghi 

chú 

22.  
  H21.06.075 

Trường THPT Võ 

Lai - tỉnh Gia Lai 
Xã Bình Khê, Gia Lai   

Thptvolai 

@sgddt.binhdinh.gov.vn 

thptvolai-binhdinh. 

edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

23.  
  H21.06.076 

Trường THPT Số 

1 Phù Cát - tỉnh 

Gia Lai 

Số 10 Nguyễn Chí 

Thanh, xã Phù Cát, 

tỉnh Gia Lai 

02563850201 thptso1phucat@gmail.com 
www.thpt-phucat1- 

binhdinh.edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

24.  
  H21.06.077 

Trường THPT Số 

2 Phù Cát - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Xuân An, xã Đề 

Gi, tỉnh Gia Lai 
02563854116 truongthptpc2@gmail.com 

thptphucat2binhdin

h. 

edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

25.  
  H21.06.078 

Trường THPT Số 

3 Phù Cát - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Hưng Mỹ I, xã 

Ngô Mây, tỉnh Gia Lai 
02563853123 vanphuongpc3@gmail.com 

thptphucat3-

binhdinh. 

edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

26.  
  H21.06.079 

Trường THPT 

Ngô Lê Tân - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Phú Trung, xã 

Cát Tiến, tỉnh Gia Lai 
02563690129 mungpc2@gmail.com 

thpt-nlt-binhdinh. 

edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

27.  
  H21.06.080 

Trường THPT 

Ngô Mây - tỉnh 

Gia Lai 

Số 19 Đinh Bộ Lĩnh, 

xã Phù Cát, tỉnh Gia 

Lai 

02563850091 
Phamhoainamnmphucat 

@gmail.com 

thptngomayphucat. 

edu.vn 

Bổ sung 

mới 

28.  
  H21.06.081 

Trường THPT 

Nguyễn Hữu 

Quang - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Phú Hậu, xã Cát 

Tiến, tỉnh Gia Lai 
02563853324 

haitranvan.nhq 

@gmail.com 
nhq.edu.vn 

Bổ sung 

mới 

29.  
  H21.06.082 

Trường THPT 

Nguyễn Hồng Đạo 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn Tân Hóa Nam, 

xã Hòa Hội, tỉnh Gia 

Lai 

02563752932 
dinhvanhoa78nhd 

@gmail.com  

thpt.nguyenhongda

o 

.binhdinh.vnedu.vn

/ 

Bổ sung 

mới 

30.  
  H21.06.083 

Trường THPT Số 

1 Phù Mỹ - tỉnh 

Gia Lai 

700 Quang Trung, xã 

Phù Mỹ, tỉnh Gia Lại 
02563855292 ngocanhpm1@gmail.com 

thptso1phumy 

-binhdinh.edu.vn 

Bổ sung 

mới 
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31.  
  H21.06.084 

Trường THPT Số 

2 Phù Mỹ - tỉnh 

Gia Lai 

Số 150 Võ Văn Dũng, 

xã Bình Dương, tỉnh 

Gia Lai 

02563858232 phumy2@gmail.com phumy2.edu.vn 
Bổ sung 

mới 

32.  
  H21.06.085 

Trường THPT 

Nguyễn Trung 

Trực - tỉnh Gia Lai 

28 Nguyễn Văn Trỗi, 

xã Phù Mỹ, tỉnh Gia 

Lai 

0256.385584

7 

Thptnguyentrungtruc 

@sgddt.binhdinh.gov.vn 

thpt-ntt-binhdinh. 

edu.vn 

Bổ sung 

mới 

33.  
  H21.06.086 

Trường THPT 

Bình Dương - tỉnh 

Gia Lai 

02 Bùi Điền, xã Bình 

Dương, tỉnh Gia Lai 

02563 

858468 

Thptbinhduong 

@sgddt.binhdinh.gov.vn 

thptbinhduong-

binhdinh.edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

34.  
  H21.06.087 

Trường THPT An 

Lương - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Chánh Thiện, xã 

An Lương, tỉnh Gia 

Lai 

02563859063 
Thptanluong 

@sgddt.binhdinh.gov.vn 
thptanluong.edu.vn 

Bổ sung 

mới 

35.  
  H21.06.088 

Trường THPT Mỹ 

Thọ - tỉnh Gia Lai 

Thôn Chánh Trạch 3, 

xã Phù Mỹ Đông, tỉnh 

Gia Lai 

0256,365922

8 

Thptmytho 

@sgddt.binhdinh.gov.vn 

truongthptmytho. 

edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

36.  
  H21.06.089 

Trường THPT 

Tăng Bạt Hổ - tỉnh 

Gia Lai 

94 Trần phú, p. Bồng 

Sơn, Gia Lai 
02563761337 

Thpttangbatho 

@sgddt.binhdinh.gov.vn 

tangbathohoainhon. 

edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

37.  
  H21.06.090 

Trường THPT 

Nguyễn Trân - 

tỉnh Gia Lai 

100 Quang Trung, p. 

Tam Quan 
02563865226 

Thptnguyentranhn 

@gmail.com 

Thptnguyentran 

.edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

38.  
  H21.06.091 

Trường THPT Lý 

Tự Trọng - tỉnh 

Gia Lai 

Phường Hoài Nhơn 

Bắc, tỉnh Gia Lai 
02563866559 

Thptlytutrong 

@sgddt.binhdinh.gov.vn 

Thptlytutrong 

binhdinh.vn/ 

Bổ sung 

mới 

39.  
  H21.06.092 

Trường THPT số 1 

Nguyễn Du - tỉnh 

Gia Lai 

185 Bà Triệu, KP 

Thiện Đức, P Hoài 

Nhơn Đông, tỉnh Gia 

Lai 

02563868800 
thptnguyendu99 

@gmail.com 

thptnguyendubd.ed

u.vn/ 

Bổ sung 

mới 
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40.  
  H21.06.093 

Trường THPT 

Phan Bội Châu - 

tỉnh Gia Lai 

Khu phố 5, phường 

Bồng Sơn, tỉnh Gia 

Lai 

02563861499 
Thptphanboichauhn 

@gmail.com 

phanboichau.edu.v

n/ 

Bổ sung 

mới 

41.  
  H21.06.094 

Trường THPT 

Tam Quan - tỉnh 

Gia Lai 

152 Quang Trung, 

phường Tam Quan, 

tỉnh Gia Lai 

`0256386545

4 

Thpttamquan 

@sgddt.binhdinh.gov.vn 

thpttamquan_hoinh

on. 

edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

42.  
  H21.06.095 

Trường THPT 

Hoài Ân - tỉnh Gia 

Lai 

12 Chàng Lía, Gia 

Chiểu 1, xã Hoài Ân, 

tỉnh Gia Lai 

02563870266 
Thpthoaian 

@sgddt.binhdinh.gov.vn 
thpthoaian.edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

43.  
  H21.06.096 

Trường THPT Võ 

Giữ - tỉnh Gia Lai 

Thôn Mỹ Thành, xã 

Ân Hảo, tỉnh Gia Lai 
02563874469 

thptvogiu.thptvg 

@inetcloud.vn 

thpt-vogiu-

binhdinh. 

edu.vn 

Bổ sung 

mới 

44.  
  H21.06.097 

Trường THPT 

Trần Quang Diệu - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Phú Khương, xã 

Ân Tường, tỉnh Gia 

Lai 

02566538677 
thpttranquangdieu.thpttqd 

@inetcloud.vn 

thpttranquangdieu- 

binhdinh.edu.vn 

Bổ sung 

mới 

45.  
  H21.06.098 

Trường THPT số 1 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - tỉnh Gia 

Lai 

192 Nguyễn Tất 

Thành, khu phố Gia 

Chiểu 1, Xã Hoài Ân, 

tỉnh Gia Lai  

02563870538 
Thptnguyenbinhkhiem 

@sgddt.binhdinh.gov.vn 

thptnguyenbinhkhi

em- 

binhdinh.edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

46.  
  H21.06.099 

Trường THPT 

Vân Canh - tỉnh 

Gia Lai 

Xóm 2, An Long 2, xã 

Canh Vinh, tỉnh Gia 

Lai 

02563889438   thptvancanh.edu.vn 
Bổ sung 

mới 

47.  
  H21.06.100 

Trường THPT 

Vĩnh Thạnh - tỉnh 

Gia Lai 

31 Nguyễn Huệ, Khu 

phố Địn An, xã Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Gia lai 

02563886162 
thptvinhthanh@ 

sgddt.binhdinh.gov.vn 

thptvinhthanh.edu.

vn 

Bổ sung 

mới 
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48.  
  H21.06.101 

Trường THPT An 

Lão - tỉnh Gia Lai 

Thôn Xuân Phong 

Nam, Xã An Hòa, tỉnh 

Gia Lai 

02563709179 
thptanlao1. 

thptal@inetcloud.vn 
thptanlao.edu.vn 

Bổ sung 

mới 

49.  
  H21.06.102 

Trường THPT 

Chuyên Lê Quý 

Đôn - tỉnh Gia Lai 

02 Nguyễn Huệ, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

0256.389339

8 

thptlequydon.thptclqd 

@inetcloud.vn 

lequydonbinhdinh. 

edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

50.  
  H21.06.103 

Trường THPT 

Chuyên Chu Văn 

An - tỉnh Gia Lai 

QL1A, khối 5, 

phường Bồng Sơn, 

tỉnh Gia Lai 

02563761678 
Thptchuyenchuvanan 

@sgddt.binhdinh.gov.vn 

www.thptchuyen 

chuvanan- 

binhdinh.edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

51.  
  H21.06.104 

 Trường PTDTNT 

THPT số 1 tỉnh 

Gia Lai - tỉnh Gia 

Lai 

227 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh Gia 

Lai 

02563 

846929 

Ptdtnttinhbinhdinh 

@sgdđt.binhdinh.gov.vn 

dtntbinhdinh.edu.v

n 

Bổ sung 

mới 

52.  
  H21.06.105 

Trường PTDTNT 

THCS&THPT 

Vân Canh - tỉnh 

Gia Lai 

609 Quang Trung, khu 

phố Tân Thuận, xã 

Vân Canh, tỉnh Gia 

Lai 

02563888307 
Kiemtradinhkivancanh 

@gmail.com 

Ptdtntvancanhbinh

dinh 

.edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

53.  
  H21.06.106 

Trường PTDTNT 

THCS&THPT 

Vĩnh Thạnh - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Định Nhất, xã 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia 

Lai 

02563996335 
Ptdtntvinhthanh 

@sgddt.binhdinh.gov.vn 

Truongptdtntvinhth

anh 

.edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

54.  
  H21.06.107 

Trường PTDTNT 

THCS&THPT An 

Lão - tỉnh Gia Lai 

128 Ngô Mây, KP2, 

xã An Lão, tỉnh Gia 

Lai 

02563875279   ptdtntanlao.edu.vn 
Bổ sung 

mới 

55.  
  H21.06.108 

Trường Chuyên 

biệt Hy vọng Quy 

Nhơn - tỉnh Gia 

Lai 

02 Tăng Bạt Hổ, 

Phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

      
Bổ sung 

mới 
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56.  
  H21.06.109 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên tỉnh Gia Lai  

107A Thanh Niên, 

p.Quy Nhơn Nam, Gia 

Lai 

02563892053 
ttgdtxtinhbinhdinh.ttgdtx 

@inetcloud.vn 

ttgdnn-

gdtxbinhdinh. 

edu.vn 

Bổ sung 

mới 

57.  
  H21.06.110 

 Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Quy Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

69 Tô Hiến Thành, 

Phường Quy Nhơn 

Nam, tỉnh Gia Lai 

02563846880     
Bổ sung 

mới 

58.  
  H21.06.111 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên An Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

31 Trần Thị Kỷ, 

phường Bình Định, 

tỉnh Gia Lai 

02563835376 
trungtamgdnngdtxannhon. 

bd@gmail.com 

trungtamgdnntxann

hon. 

web.vnedu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

59.  
  H21.06.112 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Hoài Nhơn 

- tỉnh Gia Lai 

2326 Quang Trung, 

phường Hoài Nhơn 

Nam, tỉnh Gia Lai 

02563564255  Ttgdtxhoainhont 

.binhdinh.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

60.  
  H21.06.113 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Tuy Phước 

- tỉnh Gia Lai 

418 Nguyễn Huệ, xã 

Tuy Phước, tỉnh Gia 

Lai 

02563633037 
trungtamgdnn.gdtxtp 

@gmail.com 

Trungtamgdnn 

-gdtxtuyphuoc. 

edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

61.  
  H21.06.114 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Phù Cát - 

tỉnh Gia Lai 

47 Trần Quốc Toản, 

xã Phù Cát, tỉnh Gia 

Lai 

02563850496 
Trungtamphucat 

@gmail.com 
  

Bổ sung 

mới 
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62.  
  H21.06.115 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Phù Mỹ - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Diêm Tiêu, xã 

Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai 
02563755035 

Trungtamgdtxpm 

@gmail.com 

trungtamgdnn-

gdtxphumy. 

edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

63.  
  H21.06.116 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Tây Sơn - 

tỉnh Gia Lai 

thôn Phú An, xã Tây 

Sơn, tỉnh Gia Lai 
02563880438 gdtxtayson@gmail.com 

trungtamgdnn-

gdtxtayson. 

edu.vn/ 

Bổ sung 

mới 

64.  
  H21.06.117 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Hoài Ân - 

tỉnh Gia Lai 

Số 01, Hà Huy Tập, 

xã Hoài Ân,tỉnh Gia 

Lai 

0942150349   

trungtamgdnn-

gdtxhoaian. 

edu.vn 

Bổ sung 

mới 

65.  
  H21.06.118 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Vân Canh - 

tỉnh Gia Lai 

02 Nguyễn Nhạc, Khu 

phố Hiệp Hà, xã Vân 

Canh, tỉnh Gia Lai 

02563588699 gdtxhnvancanh@gmail.com   
Bổ sung 

mới 

66.  
  H21.06.119 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Vĩnh Thạnh 

- tỉnh Gia Lai 

29 Nguyễn Huệ, khu 

phố Định An, xã Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Gia Lai 

02563786732 
Ttgdtxhnvinhthanh 

@sgddt.binhdinh.gov.vn 

gdnn-

gdtxvinhthanh 

.edu.vn 

Bổ sung 

mới 

67.  
  H21.06.120 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên An Lão - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Tân Lập, Xã An 

Lão, tỉnh Gia Lai 
0982878829 ttgdtxhnanlao@gmail.com   

Bổ sung 

mới 
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68.  
  H21.06.121 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Chư Păh - 

tỉnh Gia Lai 

05 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Chư Păh, Gia 

Lai 

2693842299 ttgdtxchupah.@gmail.com   
Bổ sung 

mới 

69.  
  H21.06.122 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Ia Grai - 

tỉnh Gia Lai 

150 Quang Trung, xã 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai 
0985911489 ttdngdtx.iagrai@gmail.com   

Bổ sung 

mới 

70.  
  H21.06.123 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Chư Prông - 

tỉnh Gia Lai 

Đường Nguyễn Trãi, 

xã Chư Prông, Ga Lai 
0988607223 ttgdtxchuprong@gmail.com   

Bổ sung 

mới 

71.  
  H21.06.124 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Đức Cơ - 

tỉnh Gia Lai 

178 Phạm Văn Đồng 

và 04 Hai Bà  

xã Đức Cơ, Tỉnh Gia 

Lai 

02693 500 

355 
ttgdtxducco@gmail.com   

Bổ sung 

mới 

72.  
  H21.06.125 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Chư Sê - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Đoàn Kết - xã 

Chư Sê, Tỉnh Gia Lai 
02692478222 

trungtamgdnn.gdtxchuse 

@gmail.com 
  

Bổ sung 

mới 

73.  
  H21.06.126 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Krông Pa - 

tỉnh Gia Lai 

179 Nay Der, xã Phú 

túc, tỉnh Gia Lai 
02693607797 

Ttgdnngdtxkrongpa 

@gmail.com 
  

Bổ sung 

mới 
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74.  
  H21.06.127 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Kbang - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ 7, Xã Kbang, tỉnh 

Gia Lai 
02693606897 

Ttgdtxhuyenkbang 

@gmail.com 
  

Bổ sung 

mới 

75.  
  H21.06.128 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Mang Yang 

- tỉnh Gia Lai 

Tổ 6, xã Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai 
02692216799 

ttdaynghevagdtxmy 

@gmail.com 
  

Bổ sung 

mới 

76.  
  H21.06.129 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Mang Yang 

- tỉnh Gia Lai 

60 Trần Hưng Đạo, 

thôn 3, xã Đak Đoa, 

tỉnh Gia Lai 

0269-

3831726 

Trungtamgdtxdakdoa 

@gmail.com 
  

Bổ sung 

mới 

77.  
  H21.06.130 

 Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Chư Pưh - 

tỉnh Gia Lai 

Đường Trần Phú, xã 

Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 
0985749226 phanduy1978@gmail.com   

Bổ sung 

mới 

78.  
  H21.06.131 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Đak Pơ - 

tỉnh Gia Lai 

111 Lê Thánh Tông, 

thôn 2, xã Đak Pơ, 

tỉnh Gia Lai 

02693738485 ttgdtxdakpo@yahoo.com.vn   
Bổ sung 

mới 

79.  
  H21.06.132 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên Phú Thiện - 

tỉnh Gia Lai 

05 Chu Văn An, xã 

Phú Thiện, tỉnh Gia 

Lai 

  ttgdtxphuthien@gmail.com   
Bổ sung 

mới 
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80.  
  H21.06.133 

Trường THPT Võ 

Nguyên Giáp 

Thôn Hợp Phú Bình, 

xã Ia Le, tỉnh Gia lai 
0793633979 

Thptvonguyengiapgiala 

i@gmail.com 
  

Bổ sung 

mới 

 H21.09   
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Số 38 Trường Chinh, 

phường Quy Nhơn 

tỉnh Gia Lai 

02563527791 skhcn@gialai.gov.vn skhcn.gialai.gov.vn   

81.  
  H21.09.04 

Trung tâm Phân 

tích và Đo lường 

chất lượng - tỉnh 

Gia Lai 

Số 02 Bà Triệu, tỉnh 

Gia Lai 
02563527791 skhcn@gialai.gov.vn skhcn.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

82.  
  H21.09.05 

Trung tâm Khám 

phá khoa học và 

Đổi mới sáng tạo - 

tỉnh Gia Lai 

Đại lộ Khoa học, 

phường Quy Nhơn 

Tây tỉnh Gia Lai 

02563527791 skhcn@gialai.gov.vn skhcn.gialai.gov.vn 
Bổ sung 

mới 

83.  
  H21.09.06 

Quỹ Khoa học và 

Công nghệ Bình 

Định - tỉnh Gia 

Lai 

Số 38 Trường Chinh, 

tỉnh Gia Lai 
02563527791 skhcn@gialai.gov.vn skhcn.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

 H21.11   Sở Nội vụ 

180 Tăng Bạt Hổ, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

02563636189 sonoivu@snv.gialai.gov.vn snv.gialai.gov.vn   

84.  
  H21.11.05 

Trung tâm Chăm 

sóc và Điều dưỡng 

người có công - 

tỉnh Gia Lai 

07/14 Bế Văn Đàn, 

phường Quy Nhơn 

Nam, tỉnh Gia lai 

02563846883 
ttcsddncc@snv. 

gialai.gov.vn 
snv.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

 H21.16   Sở Tư pháp 

10 Đào Duy Từ, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

    stp.gialai.gov.vn   
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85.  
  H21.16.08 

Phòng Công 

chứng số 1 tỉnh 

Gia Lai 

137 Lê Hồng Phong, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

0256 

3827145 
pcc1@stp.gialai.gov.vn stp.gialai.gov.vn/ 

Bổ sung 

mới 

86.  
  H21.16.09 

Phòng Công 

chứng số 2 tỉnh 

Gia Lai 

170 Quang Trung, 

phường Bồng Sơn, , 

tỉnh Gia Lai 

2563761423 pcc2@stp.gialai.gov.vn stp.gialai.gov.vn/ 
Bổ sung 

mới 

87.  
  H21.16.10 

Phòng Công 

chứng số 3 tỉnh 

Gia Lai 

1348 Hùng Vương, 

phường Quy Nhơn 

Bắc, tỉnh Gia Lai 

0256 

3541871 
pcc3@stp.gialai.gov.vn stp.gialai.gov.vn/ 

Bổ sung 

mới 

88.  
  H21.16.07 

Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản 

Quy Nhơn 

37 Phan Đình Phùng, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

0256 

3822216 

Ttdvdgtsqn 

@stp.gialai.gov.vn 

Trungtam 

daugiabinhdinh 

.com 

Bổ sung 

mới 

89.  
  H21.16.06 

Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý Nhà 

nước Quy Nhơn 

469, Trần Hưng Đạo, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

0256 

3816816 
tgplqn@stp.gialai.gov.vn 

 Trogiupphaply 

binhdinh. 

vn 

Bổ sung 

mới 

 H21.17   
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

 35 Lê Lợi, phường 

Quy Nhơn, tỉnh Gia 

Lai 

    
svhttdl.gialai. 

gov.vn 
  

90.  
  H21.17.05 

Trung tâm Văn 

hóa tỉnh - tỉnh Gia 

Lai 

01 Nguyễn Tất Thành, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

02563822798     
Bổ sung 

mới 

91.  
  H21.17.06 

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu 

thể thao tỉnh Gia 

Lai - tỉnh Gia Lai 

236B Lê Hồng Phong, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

0256821955     
Bổ sung 

mới 

92.  
  H21.17.07 

Thư viện tỉnh Gia 

Lai - tỉnh Gia Lai 

188 Hai Bà Trung, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

0945 979 877     
Bổ sung 

mới 
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93.  
  H21.17.08 

Bảo tàng tỉnh Gia 

Lai - tỉnh Gia Lai 

26 Nguyễn Huệ, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

02563822452     
Bổ sung 

mới 

94.  
  H21.17.09 

Bảo tàng Quang 

Trung - tỉnh Gia 

Lai 

Khối 1 Tây Sơn, Bình 

Định 
0914115007     

Bổ sung 

mới 

95.  
  H21.17.10 

Trung tâm Võ 

thuật cổ truyền 

Bình Định - tỉnh 

Gia Lai 

236B Lê Hồng Phong, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

0256.3811.10

0   
    

Bổ sung 

mới 

96.  
  H21.17.11 

Nhà hát Nghệ 

thuật truyền thống 

tỉnh - tỉnh Gia Lai 

590 Nguyễn Thái 

Học, thành phố Quy 

Nhơn 

02563747715       

 H21.18   Sở Xây dựng 
phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 
    sxd.gialai.gov.vn   

97.  
  H21.18.01 

Trung tâm Quy 

hoạch và kiểm 

định xây dựng - 

tỉnh Gia Lai 

505 Trần Hưng Đạo,  

phường Quy Nhơn 
02563811330 

ttqhkdxdbinhdinh@ 

gmail.com 
sxd.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

98.  
  H21.18.02 

Trung tâm Quy 

hoạch và Giám 

định xây dựng - 

tỉnh Gia Lai 

Đường Hoàng Đạo 

Thúy, phường Pleiku, 

Gia Lai 

  
ttqh.gdxd.gialai 

@gmail.com  
sxd.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

99.  
  H21.18.03 

Ban Quản lý bảo 

trì đường bộ - tỉnh 

Gia Lai 

185 Phan Bội Châu, 

phường Quy Nhơn 
02563893979 

phcth.banbaotribd 

@gmail.com 
sxd.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

100.  
  H21.18.04 

Ban Quản lý Dịch 

vụ công Quy 

Nhơn - tỉnh Gia 

Lai 

185 Phan Bội Châu, 

phường Quy Nhơn 
0905320238 bancongichqn@gmail.com sxd.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 
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101.  
  H21.18.05 

Trung tâm Đào tạo 

nghiệp vụ giao 

thông vận tải - tỉnh 

Gia Lai 

361 Tây Sơn, phường 

Quy Nhơn Nam 
0916721009 

daotao@daotaogtvtbinhdinh

.vn 

daotaogtvtbinhdinh

.vn 

Bổ sung 

mới 

102.  
  H21.18.06 

Trung tâm Đăng 

kiểm phương tiện 

thủy, bộ - tỉnh Gia 

Lai 

Lô 09 Khu đô thị mới 

long Vân, phường 

Quy Nhơn Tây 

02563846761 ttdk7701s@gmail.com 
dangkiembinhdinh.

vn 

Bổ sung 

mới 

 H21.19   Sở Y tế tỉnh Gia Lai     syt.gialai.gov.vn   

103.  
  H21.19.31 

Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm 

tỉnh Gia Lai  - tỉnh 

Gia Lai 

427 Trần Hưng Đạo, 

Phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai  

02563822609 

Trungtamkiemng 

hiemgialai 

@gmail.cm 

  
Bổ sung 

mới 

104.  
  H21.19.32 

Bệnh viện Đa 

khoa trung tâm 

tỉnh Gia Lai - tỉnh 

Gia Lai 

Số 106 Nguyễn Huệ, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

02563822184 
Bvdakhoatinh 

@syt.gialai.gov 

gialaicentralhospita

l. 

com.vn 

Bổ sung 

mới 

105.  
  H21.19.33 

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Bồng Sơn 

Số 2699 Quang 

Trung, phường Bồng 

Sơn, tỉnh Gia Lai 

02563.86173

9 

Bvbongson 

@syt.gialai.gov.vn 
bvbs150798.com 

Bổ sung 

mới 

106.  
  H21.19.34 

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và Phục 

hồi chức năng Quy 

Nhơn - tỉnh Gia 

Lai 

Tổ 5, Khu vực 5, 

Phường Quy Nhơn 

Bắc 

      
Bổ sung 

mới 

107.  
  H21.19.35 

Bệnh viện Mắt 

tỉnh Gia Lai - tỉnh 

Gia Lai 

Số 78 Trần Hưng Đạo, 

Phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

848880487 
vanthu_bvmgl 

@syt.gialai.gov.vn 

www.bvmbinhdinh

.vn 

Bổ sung 

mới 
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108.  
  H21.19.36 

Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi Quy 

Nhơn - tỉnh Gia 

Lai 

07 Hồ Đắc Di, 

phường Quy Nhơn 

Bắc, tỉnh Gia Lai 

02563848687 
Bvlaophoiquynhonsytgialai 

@gmail.com 

Benhvienlaophoi 

quynhon 

.com.vn/ 

Bổ sung 

mới 

109.  
  H21.19.37 

Bệnh viện Tâm 

thần Quy Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

05 Hồ Đắc Di, Tổ 1, 

Khu vực 5, phường 

Quy Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai 

02563848660 
Bvtamthanquynhon 

@gmail.com 

Bvtamthanquynhon 

.com.vn 

Bổ sung 

mới 

110.  
  H21.19.38 

Trung tâm Công 

tác xã hội và Bảo 

trợ xã hội An 

Nhơn - tỉnh Gia 

Lai 

Số 78 Ngô Đức Đệ, 

phường Bình Định, 

tỉnh Gia Lai 

2563835355 
Trungtamctxhbtxh 

@gmail.com 

trungtamctxhbtxh. 

sldtbxh. 

binhdinh.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

111.  
  H21.19.39 

Trung tâm Nuôi 

dưỡng người tâm 

thần Hoài Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

Số 01 Phạm Thành, 

Phường Hoài Nhơn 

Tây, tỉnh Gia Lai 

2563863504 
vanthu_ntthn 

@syt.gialai.gov.vn 

tamthanhoainhonbd

.vn 

Bổ sung 

mới 

112.  
  H21.19.40 

Trung tâm Y tế 

Quy Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

Số 114 Trần Hưng 

Đạo, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 

0983219357 
ttytquynhon@syt.gialai.gov.

vn 

Benhvienquynhon 

.gov.vn/ 

Bổ sung 

mới 

113.  
  H21.19.41 

Trung tâm Y tế 

Tuy Phước  - tỉnh 

Gia Lai 

Số 66 Đào Tấn, xã 

Tuy Phước, Tỉnh Gia 

Lai 

2563833393 
Ttyttuyphuocbd 

@gmail.com 

ttyttuyphuoc.com.v

n/ 

Bổ sung 

mới 

114.  
  H21.19.42 

Trung tâm Y tế An 

Nhơn - tỉnh Gia 

Lai 

Số 01 Tôn Thất Tùng, 

phường An Nhơn 

Đông, tỉnh Gia Lai 

2563835296 
trungtamyteannhon.gialai 

@gmail.com 

ttyttxannhon.com.v

n 

Bổ sung 

mới 

115.  
  H21.19.43 

Trung tâm Y tế 

Phù Cát - tỉnh Gia 

Lai 

Số 12 đường 3 tháng 

2, xã Phù Cát, tỉnh  

Gia Lai 

2563750616 ttytphucat@gialai.gov.vn ttytephucat.com 
Bổ sung 

mới 
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116.  
  H21.19.44 

Trung tâm Y tế 

Phù Mỹ - tỉnh Gia 

Lai 

644 Quang Trung, xã 

Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai 
2563855219 ttytphumy@syt.gialai.gov ttytphumy.com 

Bổ sung 

mới 

117.  
  H21.19.45 

Trung tâm Y tế 

Hoài Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

428 Nguyễn Chí 

Thanh, phường Tam 

Quan, tỉnh Gia Lai 

2563765892 
vanthu_tthn@syt.gialai.gov.

vn 

ttythoainhon. 

com.vn 

Bổ sung 

mới 

118.  
  H21.19.46 

Trung tâm Y tế 

Tây Sơn  - tỉnh 

Gia Lai 

48 Nguyễn Huệ, xã 

Tây Sơn, tỉnh Gia Lai 
2563780282 

vanthu_ttts 

@syt.gialai.gov.vn 
ttyttayson.com 

Bổ sung 

mới 

119.  
  H21.19.47 

Trung tâm Y tế 

Hoài Ân - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn An Thường 2, 

xã Vạn Đức, tỉnh Gia 

Lai 

2563870039 ttythoaian@gialai.gov.vn ttythoaian.vn 
Bổ sung 

mới 

120.  
  H21.19.48 

Trung tâm Y tế 

Vân Canh - tỉnh 

Gia Lai 

Khu phố Thịnh văn 2, 

xã Vân Canh, tỉnh Gia 

Lai 

      
Bổ sung 

mới 

121.  
  H21.19.49 

Trung tâm Y tế 

Vĩnh Thạnh - tỉnh 

Gia Lai 

20 Đặng Thùy Trâm, 

Vĩnh Thạnh, Gia Lai 
02563886318 

vanthu_ttvt@syt.gialai.gov.

vn 
 Bổ sung 

mới 

122.  
  H21.19.50 

Trung tâm Y tế An 

Lão - tỉnh Gia Lai 

Thôn 2, Xã An Lão, 

Gia Lai 
2563875362 ytanlao@gmail.com   

Bổ sung 

mới 

 H21.24   
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

77 Lê Hồng Phong, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

02563822917 snnmt@gialai.gov.vn snnmt.gialai.gov.vn   

123.  
  H21.24.50 

Ban Quản lý rừng 

phòng hộ An Lão - 

tỉnh Gia Lai 

Số 29, Đường Tăng 

Bạc Hổ, Xã An Lão, 

Tỉnh Gia Lai 

0979270366 
 Bqlankhe 

@snnmt.gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

124.  
  H21.24.51 

Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Vĩnh 

Thạnh - tỉnh Gia 

Lai 

  0986372682 
Bqlxanam 

@snnmt.gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 
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125.  
  H21.24.52 

Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Phù Cát 

- tỉnh Gia Lai 

  0985751587 
Bqlchupah 

@snnmt.gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

126.  
  H21.24.53 

Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Hoài 

Nhơn - tỉnh Gia 

Lai 

Đệ Đức 3, phường 

Hoài Nhơn Nam, tỉnh 

Gia Lai 

0968306459 
Bqlbacbienho 

@snnmt.gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

127.  
  H21.24.54 

Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Phù Mỹ 

- tỉnh Gia Lai 

  0988809481 
Bqlducco 

@snnmt.gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

128.  
  H21.24.55 

Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Tây Sơn 

- tỉnh Gia Lai 

Khoi Phu Xuan, xa 

Tay Son, tinh Gia Lai 
0342004779 

bqliagrai@snnmt. 

gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

129.  
  H21.24.56 

Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Vân 

Canh - tỉnh Gia 

Lai 

137 Quang Trung, xã 

Vân Canh, tỉnh Gia 

Lai 

0915324455 
Bqldakdoa 

@snnmt.gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

130.  
  H21.24.57 

Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Hoài Ân 

- tỉnh Gia Lai 

75, Phạm Văn đồng, 

xã Hoài ân, tỉnh Gia 

Lai 

0979247599 
Bqlyahoi 

@snnmt.gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

131.  
  H21.24.58 

Chi Cục Thủy Sản 

- tỉnh Gia Lai 

110 Trần Hưng Đạo, 

phường Quy Nhơn 
0868213779 

Bqlsongba 

@snnmt.gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

132.  
  H21.24.59 

Chi Cục Thủy Lợi 

- tỉnh Gia Lai 

15 Lý Thái Tổ, 

phường Quy Nhơn 

Nam 

0973333776 
Bqlkbttn 

@snnmt.gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

133.  
  H21.24.60 

Chi Cục Phát 

Triển Nông Thôn - 

tỉnh Gia Lai 

135 Lê Hồng Phong, 

phường Quy Nhơn 
0982405931 

Bqliameur 

@snnmt.gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 
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134.  
  H21.24.61 

Chi Cục Quản Lý 

Chất Lượng Nông 

Lâm Sản Và Thủy 

Sản - tỉnh Gia Lai 

15 Lý Thái Tổ, 

phường Quy Nhơn 

Nam 

0269 3505 

505 

Bqlhara 

@snnmt.gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

135.  
  H21.24.62 

Chi cục Bảo vệ 

môi trường - tỉnh 

Gia Lai 

387 Trần Hưng Đạo, 

phường Quy Nhơn 
02563822109 

 Ccbvmt 

@snnmt.gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

136.  
  H21.24.63 

Chi cục Quản lý 

đất đai - tỉnh Gia 

Lai 

08 Hai Bà Trưng, 

phường Quy Nhơn 
02563820801 

 ccqldd@snnmt. 

gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

137.  
  H21.24.64 

Trung tâm Khuyến 

nông - tỉnh Gia 

Lai 

520 Hùng Vương, 

Phường Quy Nhơn 

Bắc, tỉnh Gia Lai 

02563812520 ttkn@snnmt.gialai.gov.vn snnmt.gialai.gov.vn 
Bổ sung 

mới 

138.  
  H21.24.65 

Trung tâm Nước 

Sạch nông thôn - 

tỉnh Gia Lai 

118 Nguyễn Huệ, 

phường Quy Nhơn 
02563823179 ttnsnt@snnmt.gialai.gov.vn snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

139.  
  H21.24.66 

Ban Quản Lý 

Cảng Cá - tỉnh Gia 

Lai 

34A Trần Hưng Đạo 

(rẽ vào), phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 

02563891810 
Bqlcc 

@snnmt.gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

140.  
  H21.24.67 

Ban Quản lý Cảng 

cá Tam Quan - 

tỉnh Gia Lai 

Phường tam quan, tỉnh 

Gia Lai 
921765865 

Bqlcctq 

@snnmt.gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

141.  
  H21.24.68 

Ban Quản lý rừng 

đặc dụng An Toàn 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn 2, xã An Toàn, 

tỉnh Gia Lai 
2563827777 

 Bqlrddat 

@snnmt.gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 

142.  
  H21.24.69 

Ban Quản lý Dự 

án VN-CSCC - 

tỉnh Gia Lai 

77 Lê Hồng Phong, 

phường Quy Nhơn 
2563827777 

 Vncscc 

@snnmt.gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 



-22- 

 

STT Mã định danh Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 
Ghi 

chú 

143.  
  H21.24.70 

Văn phòng điều 

phối biến đổi khí 

hậu 

78 Lê Hồng Phong, 

phường Quy Nhơn 
2563827778 

Bdkh 

@snnmt.gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

Bổ sung 

mới 
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 H21.05     Sở Công Thương 

70 Trần Hưng Đạo 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

02563823289 sct@gialai.gov.vn 
sct.gialai.g

ov.vn 
  

   H21.05.02   

Chi cục Quản lý 

thị trường Gia 

Lai - tỉnh Gia Lai 

102 Nguyễn Mân, 

Phường Quy Nhơn 

Đông, Gia Lai 

0269 3871490 
Qlttgl 

@sct.gialai.gov.vn 
    

1.      H21.05.02.08 

Đội Quản lý thị 

trường số 1 - tỉnh 

Gia Lai 

Khu phố 5, Phường 

Bồng Sơn, Gia Lai 
2563861810 

doiqlttso1 

@sct.gialai.gov.vn 

gialai. 

dms.gov.v

n 

Bổ 

sung 

mới 

2.      H21.05.02.09 

Đội Quản lý thị 

trường số 2 - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Phú Kim, xã 

Phù Cát, Gia Lai 
2563855246 

doiqlttso2 

@sct.gialai.gov.vn 

gialai. 

dms.gov.v

n 

Bổ 

sung 

mới 

3.  
    H21.05.02.10 

Đội Quản lý thị 

trường số 3 - tỉnh 

Gia Lai 

102 Nguyễn Mân, 

Phường Quy Nhơn 

Đông, Gia Lai 

0905273939 
doiqlttso3 

@sct.gialai.gov.vn 

gialai. 

dms.gov.v

n 

Bổ 

sung 

mới 

4.  
    H21.05.02.11 

Đội Quản lý thị 

trường số 4 - tỉnh 

Gia Lai 

Khối Phú Xuân, xã 

Tây Sơn, Gia Lai 
2563835383 

doiqlttso4 

@sct.gialai.gov.vn 

gialai.dms.

gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

5.  
    H21.05.02.12 

Đội Quản lý thị 

trường số 5 - tỉnh 

Gia Lai 

102 Nguyễn Mân, 

Phường Quy Nhơn 

Đông, Gia Lai 

988856959 
doiqlttso5 

@sct.gialai.gov.vn 

gialai.dms.

gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

 H21.24     
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

77 Lê Hồng Phong, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

02563822917 snnmt@gialai.gov.vn 
snnmt.gial

ai.gov.vn 
  

   H21.24.01   

Văn phòng Đăng 

ký đất đai tỉnh - 

tỉnh Gia Lai 

08 Hai Bà Trưng, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

02563818418 
Vpdkdd 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 
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6.  
    H21.24.01.18 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai Quy 

Nhơn - tỉnh Gia 

Lai 

264 Trần Hưng Đạo, 

phường Quy Nhơn 
    

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

7.      H21.24.01.19 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai Tuy 

Phước - tỉnh Gia 

Lai 

01 Đô Đốc Lộc, xã 

Tuy Phước 
02563533240 

Vpdktp 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

8.  
    H21.24.01.20 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai Vân Canh 

- tỉnh Gia Lai 

314 Quang Trung, xã 

Vân Canh 
02563888193 

Vpdkvc 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

9.  
    H21.24.01.21 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai An Nhơn 

- tỉnh Gia Lai 

79 Lê Hồng Phong, 

phường Bình ĐỊnh 
02563736377 

Vpdkan 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

10.  
    H21.24.01.22 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai Phù Cát - 

tỉnh Gia Lai 

44 Trần Quốc Toản, 

xã Phù Cát 
02563750997 

Vpdkpc 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

11.      H21.24.01.23 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai Phù Mỹ - 

tỉnh Gia Lai 

09, Đường 2/9, thôn 

Trà Quang 

xã Phù Mỹ, tỉnh Gia 

Lai 

02563855168 
Vpdkpm 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

12.  
    H21.24.01.24 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai Hoài 

Nhơn - tỉnh Gia 

Lai 

3142-3144 Quang 

Trung, phường Bồng 

Sơn 

02563861529 
Vpdkhn 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 
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13.  
    H21.24.01.25 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai Hoài Ân - 

tỉnh Gia Lai 

01 Nguyễn Tất Thành, 

Gia Chiểu 2, xã Hoài 

Ân, tỉnh Gia Lai 

02563822917 
Vpdkha 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

14.  
    H21.24.01.26 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai An Lão - 

tỉnh Gia Lai 

142 Ngô Mây, xã An 

Lão 
02563875423 

Vpdkal 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

15.  
    H21.24.01.27 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai Tây Sơn - 

tỉnh Gia Lai 

196 Phan Đình Phùng 

, Xã Tây Sơn 
02563580389 

Vpdkts 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

16.  
    H21.24.01.28 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai Vĩnh 

Thạnh - tỉnh Gia 

Lai 

06 Đô Đốc Bảo, xã 

Vĩnh Thạnh 
02563786666 

Vpdkvt 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

   H21.24.07   

Chi Cục Trồng 

Trọt Và Bảo Vệ 

Thực Vật - tỉnh 

Gia Lai 

Trụ sở chính: 817 

Hùng Vương, phường 

Quy Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai 

Cơ sở 2: 88 Phạm Văn 

Đồng, phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

-

CSC:02563848

381 

-CS2: 

02693872264 

Ccttbvtv 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 
  

17.      H21.24.07.01 

Trạm Trồng trọt 

và Bảo vệ thực 

vật khu vực 1 - 

tỉnh Gia Lai 

Dự kiến: Số 77 Phạm 

Văn Đồng, xã Hoài 

Ân, tỉnh Gia Lai 

02563848381 
tttbvtvkv1 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

18.      H21.24.07.02 
Trạm Trồng trọt 

và Bảo vệ thực 

Dự kiến: Số 160 

Quang Trung, xã Phù 

Cát, tỉnh Gia Lai 

02563848382 
tttbvtvkv2 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 
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vật khu vực 2 - 

tỉnh Gia Lai 

19.      H21.24.07.03 

Trạm Trồng trọt 

và Bảo vệ thực 

vật khu vực 3 - 

tỉnh Gia Lai 

Dự kiến: Số 86-88 

Đường Đào Tấn, xã 

Tuy Phước, tỉnh Gia 

Lai 

02563848383 
tttbvtvkv3 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

20.  
    H21.24.07.04 

Trạm Trồng trọt 

và Bảo vệ thực 

vật khu vực 4 - 

tỉnh Gia Lai 

Dự kiến: Số 80 Mai 

Xuân Thưởng, xã Tây 

Sơn, tỉnh Gia Lai 

02563848384 
tttbvtvkv4 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

21.  
    H21.24.07.05 

Trạm Trồng trọt 

và Bảo vệ thực 

vật khu vực 5 - 

tỉnh Gia Lai 

Số 74 Trần Hưng Đạo, 

xã Kbang, tỉnh Gia 

Lai 

02563848385 
tttbvtvkv5 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

22.  
    H21.24.07.06 

Trạm Trồng trọt 

và Bảo vệ thực 

vật khu vực 6 - 

tỉnh Gia Lai 

Sô 59 Nguyễn Văn 

Trỗi, xã Kong chro, 

tỉnh Gia lai 

02563848386 
tttbvtvkv6 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

23.  
    H21.24.07.07 

Trạm Trồng trọt 

và Bảo vệ thực 

vật khu vực 7 - 

tỉnh Gia Lai 

Đường Lý Thái Tổ, xã 

Mang Yang, tỉnh Gia 

Lai 

02563848387 
tttbvtvkv7 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

24.  
    H21.24.07.08 

Trạm Trồng trọt 

và Bảo vệ thực 

vật khu vực 8 - 

tỉnh Gia Lai 

CS1: Số 1115 Võ 

Nguyên Giáp, phường 

Hội Phú, tỉnh Gia Lai 

CS2: Số 44a Lê Lợi, 

phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

02563848388 
tttbvtvkv8 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 
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25.  
    H21.24.07.09 

Trạm Trồng trọt 

và Bảo vệ thực 

vật khu vực 9 - 

tỉnh Gia Lai 

Số 100 Quang Trung, 

Xã Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai 

02563848389 
tttbvtvkv9 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

26.  
    H21.24.07.10 

Trạm Trồng trọt 

và Bảo vệ thực 

vật khu vực 10 - 

tỉnh Gia Lai 

Khu Trung tâm Hành 

chính xã Chư Pưh 
02563848390 

tttbvtvkv10 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

27.  
    H21.24.07.11 

Trạm Trồng trọt 

và Bảo vệ thực 

vật khu vực 11 - 

tỉnh Gia Lai 

Số 51 Nguyễn Huệ, 

phường Ayunpa, tỉnh 

Gia Lai 

02563848391 
tttbvtvkv11 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

28.  
    H21.24.07.12 

Trạm Trồng trọt 

và Bảo vệ thực 

vật khu vực 12 - 

tỉnh Gia Lai 

Đường Võ Nguyên 

Giáp, xã Phú Thiện, 

tỉnh Gia Lai 

02563848392 
tttbvtvkv12 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

   H21.24.08   

Chi Cục Kiểm 

Lâm - tỉnh Gia 

Lai 

CS1: 24 Lê Hồng 

Phong, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 

CS2: 02 Tôn Thất 

Tùng, phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

CS1:0256 

3826722 

CS2:0269 

3717 426 

cckl@snnmt.gialai.go

v.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 
  

29.  
    H21.24.08.01 

Đội Kiểm lâm cơ 

động và phòng 

cháy, chữa cháy 

rừng Số 1 - tỉnh 

Gia Lai 

Xã Cửu An, tỉnh Gia 

Lai 
0905364589 

dklcd1 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

30.  
    H21.24.08.02 

Đội Kiểm lâm cơ 

động và phòng 

cháy, chữa cháy 

02 Tôn Thất Tùng, 

phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

0905077715 
dklcd2 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 
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rừng Số 2 - tỉnh 

Gia Lai 

31.  
    H21.24.08.03 

Đội Kiểm lâm cơ 

động và phòng 

cháy, chữa cháy 

rừng Số 3 - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Thanh Thượng, 

Xã Chư A Thai, tỉnh 

Gia Lai 

0905448644 
dklcd3 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

32.  
    H21.24.08.04 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Tuy 

Phước Quy Nhơn 

- tỉnh Gia Lai 

thôn Ngọc Thạnh 2, 

xã Tuy Phước Tây, 

tỉnh Gia Lai 

0256 3833217 
Hkltpqn 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

33.  
    H21.24.08.05 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Vân 

Canh - tỉnh Gia 

Lai 

290 Quang Trung, xã 

Vân Canh, tỉnh Gia 

Lai 

02563888312 
Hklvc 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

34.  
    H21.24.08.06 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực An 

Nhơn - tỉnh Gia 

Lai 

369 Võ Nguyên Giáp, 

phường An Nhơn 

Nam, tỉnh Gia Lai 

02566262666 
Hklan 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

35.  
    H21.24.08.07 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Phù Cát 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn Hòa Hội, Xã 

Hòa hội, Tỉnh Gia Lai 
02563850470 

Hklpc 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

36.  
    H21.24.08.08 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Phù Mỹ 

- tỉnh Gia Lai 

Khu phố Trà Quang, 

xã Phù Mỹ, tỉnh Gia 

Lai 

02566537599 
Hklpm 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

37.      H21.24.08.09 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Hoài 

Nhơn - tỉnh Gia 

Lai 

2691 Quang Trung, 

phường Bồng Sơn, 

tỉnh Gia Lai 

0983417047 
Hklhn 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 



-29- 

 

STT Mã định danh Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 
Ghi 

chú 

38.  
    H21.24.08.10 

Hạt Kiểm lâm  

khu vực Hoài Ân 

- tỉnh Gia Lai 

134 Nguyễn Tất 

Thành, xã Hoài Ân, 

tỉnh Gia Lai 

02563870267 
Hklha 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

39.      H21.24.08.11 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực An Lão - 

tỉnh Gia Lai 

62 Mai Xuân Thưởng, 

xã An Lão, tỉnh Gia 

Lai 

0987692931 
Hklal 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

40.  
    H21.24.08.12 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực  Tây 

Sơn - tỉnh Gia 

Lai 

420 Quang Trung, xã 

Tây Sơn, tỉnh Gia lai 
02563880161 

Hklts 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

41.  
    H21.24.08.13 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Vĩnh 

Thạnh - tỉnh Gia 

Lai 

132 Nguyễn Huệ, xã 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia 

Lai 

02563886346 
Hklvt 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

42.  
    H21.24.08.14 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực An Khê 

- tỉnh Gia Lai 

763 Quang Trung, 

phường An Khê, tỉnh 

Gia Lai 

02693832813 
Hklakn 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

43.  
    H21.24.08.15 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Ayun Pa 

- tỉnh Gia Lai 

492 Trần Hưng Đạo, 

phường Ayun Pa, tỉnh 

Gia Lai 

0935456678 
Hklap 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

44.  
    H21.24.08.16 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Chư Sê - 

tỉnh Gia Lai 

Làng Pang, xã Chư 

Sê, tỉnh Gia Lai 
0975746279 

Hklcs 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

45.  
    H21.24.08.17 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Đak Đoa 

- tỉnh Gia Lai 

146 Nguyễn huệ, xã 

Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
02693831580 

Hkldd 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

46.  
    H21.24.08.18 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Kbang - 

tỉnh Gia Lai 

THÔN 1, XÃ KÔNG 

BỜ LA 
02693606069 

Hklkb 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 
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47.  
    H21.24.08.19 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Kông 

Chro - tỉnh Gia 

Lai 

82 Lê Lai, xã Kông 

Chro, tỉnh Gia Lai 
0971223379 

Hklkc 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

48.  
    H21.24.08.20 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Mang 

Yang  - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Châu Thành, Xã 

Mang Yang, tỉnh Gia 

Lai 

0968490779 
Hklmy 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

49.      H21.24.08.21 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Chư Păh 

- tỉnh Gia Lai 

xã Biển Hồ, tỉnh Gia 

Lai 
02693845538 

Hklcp 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

50.  
    H21.24.08.22 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Ia Grai - 

tỉnh Gia Lai 

168 Hùng Vương, xã 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai 
0982334139 

Hklig 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

51.  
    H21.24.08.23 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Đức Cơ 

- tỉnh Gia Lai 

98 Quang Trung, xã 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 
02693846111 

Hkldc 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

52.      H21.24.08.24 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Chư 

Prông  - tỉnh Gia 

Lai 

101 Nguyễn Trãi, xã 

Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai 

0979729357 
Hklcpr 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

53.  
    H21.24.08.25 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Ia Pa - 

tỉnh Gia Lai 

thôn Kim Năng, xã Ia 

Pa, tỉnh Gia Lai 
0985743626 

Hklip 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

54.  
    H21.24.08.26 

Hạt Kiểm lâm 

khu vực Phú Túc 

- tỉnh Gia Lai 

89 Trần Hưng Đạo, xã 

Phú Túc, tỉnh Gia Lai 
0914150888 

Hklpt 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 
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   H21.24.09   

Chi Cục Chăn 

Nuôi Và Thú y - 

tỉnh Gia Lai 

CS1: 01 Phạm Ngũ 

Lão, phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh Gia 

Lai 

CS2: 97C Phạm Văn 

Đồng, phường Thống 

Nhất, tỉnh Gia Lai 

CS1:0256 

3826722 

CS2:0269 

3717 426 

Cccnty 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 
  

55.      H21.24.09.01 

Trạm Chăn nuôi 

và Thú y khu vực 

1 - tỉnh Gia Lai 

75 Phạm Văn Đồng, 

xã Hoài Ân, tỉnh Gia 

Lai 

  
tcntykv1 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

56.      H21.24.09.02 

Trạm Chăn nuôi 

và Thú y khu vực 

2 - tỉnh Gia Lai 

469 Lê Lợi, xã Phù 

Mỹ, tỉnh Gia Lai 
  

tcntykv2 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

57.  
    H21.24.09.03 

Trạm Chăn nuôi 

và Thú y khu vực 

3 - tỉnh Gia Lai 

    
tcntykv3 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

58.  
    H21.24.09.04 

Trạm Chăn nuôi 

và Thú y khu vực 

4 - tỉnh Gia Lai 

10 Trần Hưng Đạo, xã 

Tây Sơn, tỉnh Gia Lai 
  

tcntykv4 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

59.  
    H21.24.09.05 

Trạm Chăn nuôi 

và Thú y khu vực 

5 - tỉnh Gia Lai 

1453 Quang Trung, 

phường An Bình, tỉnh 

Gia Lai 

0905596679 
tcntykv5 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

60.  
    H21.24.09.06 

Trạm Chăn nuôi 

và Thú y khu vực 

6 - tỉnh Gia Lai 

59 Phạm Văn Đồng, 

thôn 2, xã Đak Pơ, 

tỉnh Gia Lai 

0977188982 
tcntykv6 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

61.  
    H21.24.09.07 

Trạm Chăn nuôi 

và Thú y khu vực 

7 - tỉnh Gia Lai 

528 Nguyễn Huệ, xã 

Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
0979419979 

tcntykv7 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

62.  
    H21.24.09.08 

Trạm Chăn nuôi 

và Thú y khu vực 

8 - tỉnh Gia Lai 

166 Hùng Vương, xã 

Chư Păh, tỉnh Gia Lai 
0983348135 

tcntykv8 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 
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STT Mã định danh Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 
Ghi 

chú 

63.  
    H21.24.09.09 

Trạm Chăn nuôi 

và Thú y khu vực 

9 - tỉnh Gia Lai 

93 Nguyễn Trãi, xã 

Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai 

0902780378 
tcntykv9 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

64.  
    H21.24.09.10 

Trạm Chăn nuôi 

và Thú y khu vực 

10 - tỉnh Gia Lai 

26 Phạm Văn Đồng, 

xã Chư Sê, tỉnh Gia 

Lai 

0983459006 
tcntykv10 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

65.  
    H21.24.09.11 

Trạm Chăn nuôi 

và Thú y khu vực 

11 - tỉnh Gia Lai 

thôn 8, xã Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai 
0984909089 

tcntykv11 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 

66.  
    H21.24.09.12 

Trạm Chăn nuôi 

và Thú y khu vực 

12 - tỉnh Gia Lai 

    
tcntykv12 

@snnmt.gialai.gov.vn 

snnmt.gial

ai.gov.vn 

Bổ 

sung 

mới 
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